






































































































































  

 

 

 

 

6 Nguyễn Thị Mai Liên 

012196912 Công an Hà 

Nội cấp ngày 

11/10/2016 

Không có Vợ 

7 Nguyễn Tuệ Ân Còn nhỏ Không có Con 

8 Nguyễn Thái Uyên Còn nhỏ Không có Con 

9 Nguyễn Văn Nghĩa 

034048003516 do Cục 

Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư cấp 

ngày 03/07/2020 

Không có Bố vợ 

10 Phạm Thị Chúc 

033155002879 do Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 

14/04/2021 

Không có Mẹ vợ 

11 
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Xây dựng SCG 

0108704763 do Sở 

KH&ĐT thành phố Hà 

Nội cấp ngày 

17/04/2019 

Không có Phó TGĐ 

12 

Công ty Cổ phần Đầu tư, 

Thương mại và Phát triển 

Xây dựng Sunshine VNE 

0109187797 do Sở 

KH&ĐT thành phố Hà 

Nội cấp ngày 

09/03/2015 

Không có 

Thành viên 

HĐQT/Cổ đông 

lớn 

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có): Không có 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có): Không có 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025 

  Người khai 

 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Ban Kiểm soát) 

 

1. Họ và tên: Trần Đăng Khoa                                       Giới tính: Nam 

2. Ngày tháng năm sinh: 06/03/1983                               Nơi sinh:  

3. Quốc tịch: Việt Nam 

4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 040083001457 cấp ngày 27/04/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH  

5. Địa chỉ thường trú: Tổ 13, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 

6. Số điện thoại liên lạc:. 

Email: ...................................................................................................... ……………………… 

7. Trình độ văn hoá: Đại học 

8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân 

9. Quá trình công tác:  

STT Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

1 
Từ 05/2008 đến 

09/2008 
Công ty Cổ phần Sông Đà 6 

Chuyên viên - Phòng Tài chính 

Kế toán 

2 
Từ 10/2008 đến 

tháng 09/2009 

Chi nhánh Sông Đà 6.03 - 

Công ty cổ phần Sông Đà 6 
Phó Ban Tài chính Kế toán 

3 
Từ 09/2009 đến 

04/2011 

Chi nhánh Sông Đà 6.03 - 

Công ty cổ phần Sông Đà 6 
Phó Ban Tài chính Kế toán 

4 
Từ 04/2011 đến 

07/2013 

Chi nhánh Sông Đà 6.02 –  

Công ty cổ phần Sông Đà 6  

Trưởng Ban Tài chính Kế toán 

5 
Từ 07/2013 đến 

10/2019 
Công ty cổ phần Sông Đà 6  Phó phòng Kế toán 

6 
Từ 11/2019 đến 

nay 

Công ty cổ phần Xây dựng 

SCG  
Chuyên viên - Phòng Kế toán 

7 
Từ 09/2020 đến 

nay 

Công ty cổ phần Sunshine 

Homes  
Thành viên Ban Kiểm soát 

8 
Từ  08/09/2020 

đến nay 

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh 

doanh Bất động sản S-Homes 
Thành viên Ban Kiểm soát 

 



 

 

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có): Thành viên 

Ban Kiểm soát  

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

- Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-

Homes; 

- Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty cổ phần Sunshine AM; 

- Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh; 

- Chuyên viên - Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng SCG. 

12. Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có 

14. Danh sách người có liên quan của người khai1: 

STT 

 

Tên cá nhân/tổ 

chức 

Số CMND/Hộ chiếu 
(đối với cá nhân) hoặc 
Số GCNDKDN, Giấy 

phép hoạt động hoặc 
giấy tờ pháp lý tương 

đương (đối với tổ chức), 
ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP 
nắm giữ của 

Công ty Cổ 
phần Phát 

triển 
Sunshine 

Homes (nếu 
có) 

Mối quan hệ 

1 Trần Đăng Khoan 

040062018548 do Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH 

cấp ngày 10/07/2021 

Không Bố đẻ 

2 Thái Thị Hoàn 

040164015024 do Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH 

cấp ngày 10/07/2021 

Không Mẹ đẻ 

3 Trần Thị Lý 

040185011714 do Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH 

cấp ngày 29/06/2021 

Không Em gái 

                                                 
1 Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật 

doanh nghiệp 2020. 

9 
Từ 17/10/2020 

đến nay 

Công ty cổ phần Sunshine 

AM 
Thành viên Ban Kiểm soát 

10 
Từ 19/10/2020 

đến nay 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Xuân Đỉnh  
Thành viên Ban Kiểm soát 



 

 

4 Nguyễn Quốc Lữ 

040080031767 do Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH 

cấp ngày 28/07/2022 

Không Em rể 

5 Trần Thị Luận 

040187036990 do Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH 

cấp ngày 28/06/2021 

Không Em gái 

6 Võ Hồng Hải 

040087016913 do Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH 

cấp ngày 28/06/2021 

Không Em rể 

7 Trần Đăng Lưu 

040089038113 do Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH 

cấp ngày 20/12/2022 

Không Em trai 

8 
Nguyễn Thị Hồng 

Vân 

040192019602 do Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH 

cấp ngày 29/09/2022 

Không Em dâu 

9 Lê Thị Thanh Nga 

001187003692 do Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH 

cấp ngày 25/04/2021 

Không Vợ 

10 Trần Bảo Ngọc Còn nhỏ Không Con gái 

11 Trần Bình Minh Còn nhỏ Không Con trai 

12 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Kinh doanh Bất 

động sản S-Homes 

0107069847 do Sở 

KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp 

cấp ngày 28/10/2015 

Không Thành viên BKS 

13 
Công ty cổ phần 

Sunshine AM 

0108440863 do Sở 

KH&ĐT TP Hà Nội cấp 

ngày 20/09/2018 

Không Thành viên BKS 

14 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xây dựng Xuân 

Đỉnh 

0107565644 do Sở 

KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp 

ngày 15/09/2016 

Không Thành viên BKS 

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có): Không có 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có): Không có 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 



 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025 

  Người khai 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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